
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CÐBE02N0103 Nguyễn Ngọc Bình CÐBE02N01

2 CÐBE02N0221 Trương Thị Thanh Tuyền CÐBE02N02

3 CĐBE02N0513 Trương Thị Thanh Thúy CĐBE02N05

4 CĐBE02N0516 Bùi Huỳnh Phương Trinh CĐBE02N05

5 CĐBE01N0506 Nguyễn Huy Hoàng CĐBE02N06

6 CDBE0300168 Ngô Minh Hậu CDBE03N01

7 CDBE0300099 Nguyễn Quốc Hoàng Duy CDBE03N01

8 CDBE0300353 Lê Thùy Duyên CDBE03N01

9 CDBE0300116 Trần Ngọc Anh Đào CDBE03N01

10 CDBE0300113 Đỗ Mai Bảo Hạ CDBE03N01

11 CDBE0300309 Lê Gia Hân CDBE03N01

12 CDBE0300287 Phan Gia Hân CDBE03N01

13 CDHD1800466 Ngô Nguyễn Phúc Hậu CDBE03N01

14 CDBE0300075 Đoàn Quang Qui CDBE03N01

15 CDBE0300286 Nguyễn Thị Kim Yến CDBE03N01  

16 CDBE0300027 Huỳnh Thị Thanh Chi CDBE03N02  

17 CDBE0300141 Phạm Thị Ngọc Loan CDBE03N02  

18 CDBE0300176 Trần Quốc Minh CDBE03N02  

19 CDBE0300091 Hà Nhật Trí CDBE03N02  

20 CDBE0300321 Lý Thanh Duy CDBE03N03  

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN THÁNG 12.2024

Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tham dự sinh hoạt nội quy vào ngày 13/12/2024 lúc 08h00 
theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom



STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

21 CDBE0300198 Bùi Văn Đan CDBE03N03

22 CDBE0300247 Huỳnh Minh Hiếu CDBE03N03

23 CDKS2900629 Huỳnh Hoa CDBE03N03

24 CDBE0300232 Dương Ngọc Yến Nhi CDBE03N03

25 CDBE0300020 Phạm Minh Như CDBE03N03

26 CDBE0300338 Bùi Phạm Thu Quỳnh CDBE03N03

27 CDBE0300306 Dương Hoàng Tín CDBE03N03

28 CDBE0300384 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm CDBE03N03

29 CDBE0300210 Nguyễn Trần Quỳnh Trâm CDBE03N03

30 CDBE0300370 Châu Cường Tuấn CDBE03N03

34 CDBE0300301 Huỳnh Văn Tự CDBE03N03

32 CDBE0300061 Lê Thị Thu Huyền CDBE03N04  

33 CDBE0300112 Ngô Hiếu Phi CDBE03N04

34 CDBE0300343 Trương Hữu Phước CDBE03N04

35 CDBE0300076 Nguyễn San San CDBE03N04

36 CDBE0300147 Trương Quốc Thịnh CDBE03N04

37 CDBE0300137 Nguyễn Việt Anh CDBE03N05

38 CDBE0300092 Nguyễn Gia Cường CDBE03N05

39 CDBE0300202 Nguyễn Thanh Duy CDBE03N05

40 CDBE0300022 Phạm Gia Huy CDBE03N05

41 CDBE0300258 Nguyễn Đình Lương CDBE03N05

42 CDBE0300319 Tô Ngọc Mai CDBE03N05

46 CDBE0300392 Vũ Thị Ngọc Mai CDBE03N05

44 CDHD1800431 Bùi Ngọc Minh CDBE03N05



STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

45 CDBE0300288 Tôn Thị Thu Nhi CDBE03N05

46 CDBE0300230 Hồ Văn Phi CDBE03N05

47 CDBE0300293 Võ Văn Quí CDBE03N05

48 CDBE0300335 Ngô Thị Minh Thoa CDBE03N05

49 CDBE0300366 Hà Ngọc Trân CDBE03N05

53 CDBE0300386 Nguyễn Minh Vương CDBE03N05

51 CDBE0300214 Nguyễn Lê Đại Vượng CDBE03N05

52 CDBE0300244 Nguyễn Thanh Xinh CDBE03N05

53 CDBE0300333 Trịnh Ngọc Ý Thư CDBE03N06

54 CDBE0300359 Lê Ngọc Hoài An CDBE03N07

55 CDBE0300278 Hoàng Đức Anh CDBE03N07

56 CDBE0300000 Đinh Thị Diệu Quỳnh CDBE03N07

65 CDBE0300005 Phan Đức Thịnh CDBE03N07

58 CDBE0300349 Nguyễn Thị Huế Trân CDBE03N07

59 CDBE0300015 Nguyễn An Trí CDBE03N07

60 CDBE0300264 Phan Minh Thanh Bình CDBE03N08

61 CDBE0300231 Trần Phương Bình CDBE03N08

62 CDBE0300426 Lê Thế Đạt CDBE03N09

63 CDBE0300444 Đào Duy Giỏi CDBE03N09

67 CDBE0300429 Nguyễn Tấn Hoàng CDBE03N09

65 CDBE0300421 Nguyễn Thị Yến Minh CDBE03N09

66 CDBE0300458 Phạm Đức Thắng CDBE03N09

67 CDBE0300424 Phan Hồng Thư CDBE03N09

68 CDBE0300415 Trần Quốc Tiến CDBE03N09
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69 CĐBE01N0404 Lâm Chí Thanh Hiền CĐBE01N04 Thi lại LT

70 CÐBE02N0206 Nguyễn Nhật Linh CÐBE02N02 Thi lại CT

71 CĐBE02N0316 Nguyễn Thị Như Quỳnh CĐBE02N03 Thi lại CT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 71
Tổng số SV thi lại: 


